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1 233193 Bùi Phước An 18/10/2005 Vĩnh Long DH23LUA01

2 240502 Mai Lan Anh 18/09/2006 Sóc Trăng DH24YKH01

3 240685 Phạm Thị Tuyết Anh 26/03/2006 An Giang DH24YKH01

4 233849 Trần Thanh Bình 14/04/2005 An Giang DH23NNA02

5 221897 Võ Văn Cẩn 24/09/2004 Kiên Giang DH22HAY01

6 234334 Phạm Minh Đẩu 21/09/2005 Cà Mau DH23QTD02

7 238219 Dương Văn Dĩ 16/08/2005 Bạc Liêu DH23LUA01

8 235652 Nguyễn Khả Duy 08/10/2005 Vĩnh Long DH23QTD02

9 226736 Võ Hồng Giảng 07/05/2004 Cà Mau DH22HAY01

10 225228 Lê Ngọc Hân 28/09/2004 Đồng Tháp DH22LKT01

11 232826 Trần Nguyễn Bảo Hân 19/05/2005 Hậu Giang DH23LUA01

12 236760 Nguyễn Nguyệt Hằng 07/01/2005 Cà Mau DH23NNA02

13 239888 Lê Vũ Hảo 01/01/2001 DH23LUA01

14 235688 Nguyễn Tấn Hạt 12/01/2005 Hậu Giang DH23NNA02

15 234068 Phạm Thành Hưng 27/02/2005 An Giang DH23NNA02

16 240138 Nguyễn Quang Huy 10/01/2006 Cần Thơ DH24YKH01

17 233702 Tào Trần An Khang 13/03/2005 Sóc Trăng DH23LUA01

18 235711 Trần Vĩnh Anh Kiệt 22/02/2005 Kiên Giang DH23NNA02

19 225807 Nguyễn Thị Kiều 11/12/2004 Bình Dương DH22HAY01

20 220522 Ngô Minh Kỳ 26/09/2004 An Giang DH22QTK02

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm
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Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 220545 Võ Thị Kim Loan 28/09/2004 Trà Vinh DH22QTK02

22 226420 Nguyễn Cẩm Ly 28/08/2004 Bạc Liêu DH22LKT01

23 233678 Võ Trà My 01/04/2005 Đồng Tháp DH23LUA01

24 233327 Nguyễn Thành Nam 05/05/2005 Đồng Tháp DH23LUA01

25 222310 Đỗ Ngọc Kim Ngân 06/12/2004 An Giang DH22LKT01

26 240325 Nguyễn Thanh Ngân 06/12/2006 Cần Thơ DH24YKH01

27 241019 Lê Minh Ngọc 26/07/2006 Kiên Giang DH24YKH01

28 240530 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 24/03/2006 Kiên Giang DH24YKH01

29 238038 Nguyễn Quý Thảo Nguyên 25/07/2005 Cần Thơ DH23LUA01

30 234563 Nguyễn Thị Ý Nhi 13/01/2005 Cà Mau DH23NNA02

31 235804 Đoàn Thị Ngọc Nhiên 29/01/2005 Cà Mau DH23NNA02

32 225408 Ngô Vỉnh Phúc 29/10/2004 Cà Mau DH22LKT01

33 240570 Mai Bích Phụng 22/04/2006 Kiên Giang DH24YKH01

34 235678 Vũ Văn Quí 08/03/2005 Sóc Trăng DH23NNA02

35 238220 Lê Nhật Quốc 22/11/2005 Bạc Liêu DH23LUA01

36 234036 Nguyễn Trần Thảo Quyên 30/05/2004 Kiên Giang DH23NNA02

37 234946 Nguyễn Thị Phương Quỳnh 08/11/2005 An Giang DH23NNA02

38 235696 Huỳnh Anh Tài 21/11/2005 Hậu Giang DH23QTD02

39 226671 Nguyễn Quốc Thành 17/08/2004 Bạc Liêu DH22CNT01

40 234457 Hoàng Thị Minh Thi 19/10/2005 Cần Thơ DH23NNA02
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41 226663 Phan Quốc Thịnh 20/01/2004 Cà Mau DH22QTK02

42 240347 Hồ Thanh Thoại 21/01/2006 Bạc Liêu DH24YKH01

43 220909 Nguyễn Lê Anh Thư 15/03/2004 Cần Thơ DH22CNT01

44 234874 Tô Minh Thư 11/08/2005 Kiên Giang DH23NNA02

45 240793 Lê Thị Huyền Trân 20/02/2006 Hậu Giang DH24DPT01

46 237092 Nguyễn Thị Thùy Trang 27/08/2005 An Giang DH23NNA02

47 224492 Thái Thùy Trang 03/01/2004 Đồng Tháp DH22LKT01

48 223002 Lê Thị Tú Trinh 16/08/2004 An Giang DH22HAY01

49 240186 Thị Thu Trinh 09/01/2006 Kiên Giang DH24YKH01

50 235639 Phan Thành Trọng 03/06/2004 Cần Thơ DH23QTD02

51 223818 Phạm Thị Hồng Vân 19/08/2004 An Giang DH22HAY01

52 220617 Lê Như Ý 29/09/2004 Kiên Giang DH22QTK02


